
TT Tên thiết bị Số lượng Hiện trạng Yêu cầu Ghi chú

1

Máy điện xung

Model: STT-500

Seri: 2765

Hãng : Stratek

Năm: 2020

1

- Dây giác hút hở

- Bơm yếu

- Công suất phát chập chờn

- Sửa chữa thay thế dây giác hút 

kèm cốc hút

- Sữa chữa bơm động cơ

- Bảo dưỡng, vệ sinh toàn bộ, van 

và thiết bị

2

Máy điện xung

Model: H3000

Seri: 3113

Hãng: Hanil

Năm: 2023

1 Hoạt động bình thường
- Bảo dưỡng, vệ sinh toàn bộ thiết 

bị

3

Máy điện xung

Model: H3000

Seri: 3115

Hãng: Hanil

Năm: 2023

1 Hoạt động bình thường
- Bảo dưỡng, vệ sinh toàn bộ thiết 

bị

4

Máy điện xung

Model: EDIT-200D

Seri: KMI23113008

Hãng: KMG

Năm: 2023

1 Hoạt động bình thường
- Bảo dưỡng vệ sinh toàn bộ thiết 

bị
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5

Máy điện xung

Model: BM 420

Seri: 003038

Hãng: Hanil

Năm: 2022

1
Máy cốc cố định điện cực kém, 

Máy bơm hút yếu

- Bảo dưỡng, vệ sinh toàn bộ thiết 

bị

- Sửa chữa thay thế dây kèm cốc 

hút

- Sửa chữa động cơ bơm

6

Máy điện xung Stratek

Model: STT-570

Seri: 0286

Hãng: Stratek

Năm: 2019

1
Máy không lên nguồn

hệ thông bơm lỗi

- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ 

thiết bị

- Sửa chữa bo nguồn và bo điều 

khiển

7

Máy điện xung Stratek

Model: STT-570

Seri:1491

Hãng: Stratek

Năm: 2021

1 Hoạt động bình thường
- Bảo dưỡng vệ sinh toàn bộ thiết 

bị

8

Máy điện xung Stratek

Model: STT-570

Seri: 1035

Hãng: Stratek

Năm: 2019

1
Dây giác hút đứt, cốc giác hút 

kém, hơi không ổn định

- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ 

thiết bị

- Sửa chữa thay thế toàn bộ dây 

kèm cốc hút

- Sửa chữa động cơ kèm các van

9

Máy điện xung Hanil

Model: H3000

Seri: 3117

Hãng: Hanil

Năm: 2022

1
Cáp dẫn điện không ổn định, máy 

kêu to

- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ 

thiết bị 

- Sửa chữa động cơ kèm van 

- Sửa chữa thay thế toàn bộ dây 

kèm cốc

10

Máy siêu âm trị liệu

Model:GP200

Seri: 200220602002

Hãng: Goodpl

Năm: 2021

1 Máy sử dụng bình thường

- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ 

thiết bị 



11

Máy siêu âm trị liệu

Model: GP200

Seri: 200230407005

Hãng: Goodpl

Năm: 2023

1 Máy sử dụng bình thường

- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ 

thiết bị 

12

Máy siêu âm trị liệu

Model: Physioson-Expert

Seri:PSE-1728010int

Hãng: Physiomed

Năm: 2019

1

Đầu phát thạch anh kém, Công 

suất phát không ổn định, núm 

xoay chập chờn không nhận, màn 

hình ố

- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ 

thiết bị.

- Sửa chữa bo mạch công suất

- Sửa chữa thay thế đầu phát sóng 

siêu âm

13

Máy siêu âm trị liệu

Model:GP-200

Seri: 200230407008

Hãng: Goodpl

Năm: 2021

1
Bảo dưỡng, vệ sinh toàn bộ thiết 

bị

- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ 

thiết bị

14

Máy siêu âm trị liệu

Model: HS 502

Seri: 003581

Hãng: Hanil

Năm: 2023

1
Bảo dưỡng, vệ sinh toàn bộ thiết 

bị

- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ 

thiết bị

15

Máy siêu âm trị liệu

Model: HS 502

Seri: 003582

Hãng: Hanil

Năm: 2023

1
Bảo dưỡng, vệ sinh toàn bộ thiết 

bị

- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ 

thiết bị

16

Giường kéo giãn

Model: SST-100

Seri: 0695

Hãng: Stratek

Năm: 2011

1

Phím bấm chập chờn, đai lưng 

rách sờn.

Kéo lệch không đúng lực kéo

- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ 

thiết bị

- Sửa chữa phím 

- Sửa chữa động cơ kéo và trục 

kéo do sai cân kéo

- Sửa chữa thay thế đai kéo



17

Máy nén ép trị liệu

Model: Q6000 Plus

Seri: P60PB22040005	

Hãng: Wonjin Mulsan

Năm: 2022

1 Bao cuốn lão hoá, bơm kêu to.
'- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ 

thiết bị

18

Máy nén ép trị liệu

Model: Q2200

Seri: P220B20120015	

Hãng: Wonjin Mulsan

Năm: 2022

1 Bao nén ép yếu, không có lực bóp

- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ 

thiết bị

- Sửa chữa thay thế bao cuốn

- Sửa chữa bơm, van 

19

Máy nén ép trị liệu

Model: WHF - 324

Seri: W324b21010161

Hãng: Wonjin Mulsan

Năm: 2022

1 Lực bớm kém, bao nén ép yếu

- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ 

thiết bị

- Sửa chữa thay thế bao cuốn

- Sửa chữa bơm, van 

20

Máy nén ép trị liệu

Model: Q-6000

Seri: P60PB22040002

Hãng: Wonjin Mulsan

Năm: 2022

1
Máy kêu to, bao chân và bao tay 

hỏng

- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ 

thiết bị.

- Sửa chữa động cơ và các van

- Sửa chữa thay thế bao cuốn

21

Máy nén ép trị liệu

Model: Q-6000

Seri: P60PB22040003

Hãng: Wonjin Mulsan

Năm: 2023

1 Bao chân hỏng

- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ 

thiết bị.

- Sửa chữa, thay thế bao cuốn

- Sửa chữa các van từ và nút chức 

năng

22

Máy sóng ngắn

Model: SW-180

Seri: 176-0014

Hãng: ITO

Năm: 2013

1

Khớp nối của tay điện cực cứng 

khó điều chỉnh, các nút bấm 

không nhạy.

- Cống suất phát kém

- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ 

thiết bị

- Sửa chữa các phím chức năng

- Sửa chữa căn chỉnh mạch công 

suất



23

Máy sóng ngắn

Model: DX 500

Seri: 1766

Hãng: PAGANI

Năm: 2016

1

- Máy kêu to

- Bóng công suất yếu

- Công suất phát kém

- Đề xuất thay cáp dẫn sóng

- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ 

thiết bị

- Sửa chữa bóng công suất

- Sửa chữa bo công suất

- Sửa chữa bộ phận tản nhiệt bóng 

công suất.

24

Máy vi sóng

Model: HM-801

Seri: J01-3081

Hãng: Hanil

Năm: 2020

1
Máy cần bảo dưỡng định kỳ, làm 

sạch điện dây cáp 

- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ 

thiết bị

25

Máy vi sóng

Model: HM-801

Seri: J012810

Hãng: Hanil

Năm: 2019

1
Máy cần bảo dưỡng định kỳ, làm 

sạch điện dây cáp 

'- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ 

thiết bị

26

Máy kích thích phát âm

Model: Multitronic-MT4E

Seri: 20002

Hãng: EIE

Năm: 2020

1
Cáp kích thích điện đứt, dẫn điện 

kém và không an toàn

'- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ 

thiết bị

- Sủa chữa các phím chức năng

- Sửa chữa thay thế các điện cực 

27

Máy kích thích phát âm

Model: VocaSTIM

Seri: 1600909

Hãng: Physiomed

Năm: 2019

1
Máy không lên nguồn, dây cáp 

kích thích lỗi

'- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ 

thiết bị

- Sửa chữa bo nguồn

- Sửa chữa thay thế dây cáp kích 

thích

- Sửa chữa màn hình hiển thị do 

chập cháy màn



28

Máy kích thích phát âm

Model: VocaSTIM

Seri: 1600609

Hãng: Physiomed

Năm: 2019

1 Dây cáp kích thích điện chập chờn

'- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ 

thiết bị

- Sửa chữa thay thế dây cáp kích 

thích

29

Máy kích thích phát âm

Model: VocaSTIM

Seri: 1714110gb	

Hãng: Physiomed

Năm: 2017

1 Dây cáp kích thích điện chập chờn

'- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ 

thiết bị

- Sửa chữa thay thế dây cáp kích 

thích

30

Máy laser nội mạch không 

xâm lấn

Model: LightNeedle

Seri: 16508A-06;16172-41	

Hãng: Relmers&janssen 

GmbH

Năm: 2016

1 Lỗi 2 dây cáp tín hiệu

'- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ 

thiết bị

- Sửa chữa thay thế dây quang

31

Máy laser 

Model: DH18

Seri: 8938509867140	

Hãng: Viện khoa học và 

công nghệ -Bộ quốc phòng

Năm: 2023

1 Dây cáp hỏng

'- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ 

thiết bị

- Sửa chữa thay thế dây laser

32

Máy trường điện tĩnh

Model:DOE 2

Seri: 1803307

Hãng: Physiomed electromed 

izin-AG

Năm: 2019

1

Đầu phát chập chờn , phát từ 

trường kém. Đầu phát diện rộng 

không phát

'- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ 

thiết bị

- Sửa chữa cuộn từ kèm mạch



33

Máy điện trường 

Model: Bios 9000

Seri: 32700312T

Hãng: ITO

Năm: 1998

1
Bảo dưỡng, vệ sinh toàn bộ thiết 

bị

'- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ 

thiết bị

34

Máy điện trường toàn thân

Model: MAG-Expert

Seri: OE00780214;TBWC-

1406208

Hãng: EME sil-ViaDegli 

abeti 88

Năm: 2016

1 Màn hình lỗi hiển thị

'- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ 

thiết bị

- Sửa chữa thay thế màn hình hiển 

thị

35

Máy tập hô hấp

Model: PV-300

Seri: P02G20400214

Hãng: Shenzhen

Năm: 2022

1 Máy hoạt động bình thường

'- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ 

thiết bị

36

Máy nhiệt lạnh

Model: CRYOS CARD

Seri: Cryo-181046

Hãng: New Age

Năm: 2019

1 Máy không lên nguồn

'- Bảo dưỡng, vệ sinh lại toàn bộ 

thiết bị

- Sửa chữa bo mạch nguồn

- Sửa chữa mạch điều khiển và pin 

hệ thống

 

Tổng cộng: 36 khoản
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